
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Những sắc màu thiên nhiên · Bài 7–8 (SGK tr. 32–39)

Tuần 22

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc bài và trả lời câu hỏi

Loài khỉ trong rừng
Khỉ là loài vật sống thành đàn trong rừng. Chúng có tay chân dài, leo trèo rất giỏi. Ban ngày, đàn khỉ chuyền cành
tìm quả chín, búp non. Khỉ mẹ thường ôm con trước ngực khi di chuyển. Mỗi đàn có một con đầu đàn to khoẻ, biết
dẫn cả đàn tránh nguy hiểm. Buổi tối, chúng ngủ trên những cành cây cao. Khỉ rất thông minh nhưng đang bị săn
bắt nhiều, vì vậy cần được bảo vệ.

1. Khỉ sống như thế nào? A Thành đàn B Một mình C Dưới nước
2. Khỉ mẹ mang con thế nào? A Cõng con B Ôm ở ngực C Ngậm con
3. Ban đêm, khỉ ngủ ở đâu? A Trong hang B Bãi cỏ C Cành cây cao
4. Vì sao khỉ cần được bảo vệ?

Bài 2: Chính tả: điền dong hoặc rong; dứt hoặc rứt

 chơi lá day bứt

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (in hay inh?)

1. da … màng A mịn B mịnh 2. lung … A lin B linh
3. yên … A tĩn B tĩnh

Bài 4: Luyện từ và câu: nối cảnh vật núi rừng với từ chỉ đặc điểm

1. thác nước

2. dòng suối

3. đỉnh núi

4. khu rừng

a. rậm rạp

b. trắng xoá

c. cao vút

d. róc rách

Bài 5: Luyện từ và câu: phần trong ngoặc «» trả lời câu hỏi nào?

1. «Ban đêm», khỉ ngủ trên cành cây. A Ở đâu? B Khi nào?
2. Ban đêm, khỉ ngủ «trên cành cây». A Ở đâu? B Khi nào?
3. Đàn voi tắm «ở bờ suối». A Ở đâu? B Khi nào?

Bài 6: Viết đoạn văn tả cảnh vật

Viết đoạn văn (4–5 câu) tả một cảnh vật em yêu thích.
Cảnh gì, ở đâu? Nhìn từ xa, lại gần thấy gì? Màu sắc, âm thanh ra sao? Em thích điều gì?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 22

Bài 1: Đọc hiểu: đọc bài và trả lời câu hỏi

1. A (Thành đàn)
2. B (Ôm ở ngực)
3. C (Cành cây cao)
4. Vì khỉ đang bị săn bắt nhiều.

Bài 2: Chính tả: điền dong hoặc rong; dứt hoặc rứt

rong chơi lá dong day dứt bứt rứt

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (in hay inh?)

1. A (mịn) 2. B (linh) 3. B (tĩnh)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối cảnh vật núi rừng với từ chỉ đặc điểm

1 – b 2 – d 3 – c 4 – a

Bài 5: Luyện từ và câu: phần trong ngoặc «» trả lời câu hỏi nào?

1. B (Khi nào?) 2. A (Ở đâu?) 3. A (Ở đâu?)

Bài 6: Viết đoạn văn tả cảnh vật

Gợi ý: Em thích nhất là dòng sông trước làng. Từ xa, dòng sông như dải lụa mềm uốn quanh xóm. Lại
gần, nước trong xanh, thấy cả đàn cá nhỏ bơi lội. Buổi chiều, gió mát thổi lồng lộng, thuyền nhỏ xuôi
về bến. Em yêu dòng sông như một người bạn.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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